TRƯỜNG THCS MỖ LAO
DANH SÁCH ĐẶT SÁCH MUA TÀI LIỆU ÔN THI VÀO 10 : 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH.GIÁ TIỀN 26.000.Đ/ QUYỂN
	TOÁN
	SÓ LƯỢNG
	VĂN
	SỐ  LƯỢNG
	ANH
	SỐ LƯỢNG
	TỔNG TIỀN
	GVCN ( KÝ)

	9A1
			31
	9A1
	32
	9A1
	29
	2.392.000đ
	

	9A2
	22
	9A2
	15
	9A2
	22
	1.534.000đ
	

	9A3
	16
	9A3
	10
	9A3
	13
	1.014.000đ
	

	9A4
	36
	9A4
	36
	9A4
	33
	2.730.000đ
	

	9A5
	30
	9A5
	30
	9A5
	30
	2.340.000đ
	

	9A6
	38
	9A6
	38
	9A6
	38
	2.964.000đ
	

	GV
	6
	GV
	7
	GV
	2
	390.000đ
	

	Tổng
	179
	
	168
	
	167
	13.364.000đ
	



DANH SÁCH ĐẶT SÁCH MUA TÀI LIỆU ÔN THI VÀO 10 DÀNH CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI
	TOÁN
( 65,000đ)
	SÓ LƯỢNG
	VĂN
(80,000)
	SỐ  LƯỢNG
	ANH
(50,000)
	SỐ LƯỢNG
	100 đề kiểm tra học kỳ  lớp 9…
(120.000đ)
	
SỐ LƯỢNG
	TỔNG TIỀN
	GVCN
(KÝ)

	9A1
	5
	9A1
	6
	9A1
	13
	9A1
	0
	1.455.000đ
	

	9A2
	3
	9A2
	8
	9A2
	11
	9A2
	8
	2.345.000đ
	

	9A3
	3
	9A3
	2
	9A3
	3
	9A3
	2
	745.000đ
	

	GV
	1
	GV
	1
	GV
	1
	GV
	1
	315.000đ
	

	GV mua lẻ. Cô Năng, Cô Nguyệt
	
	
	
	
	
	GV
	1
	
120.000đ
	

	
	
12
	
	17
	
	28
	
	12
	4.980.000đ
	



                                                       Tổng tiền : 18.344.000đ
                         Bằng chữ: Mười tám triệu ba trăm bốn bốn nghìn đồng                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                       Phòng Thư viện
TRƯỜNG THCS MỖ LAO
DANH SÁCH ĐẶT SÁCH MUA  QUYỂN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO 10 :GIÁ 27.500.Đ/ QUYỂN
	TT
	SÓ LƯỢNG (quyển)
	TỔNG TIỀN
	GVCN ( KÝ)

	9A1
	03
	82.500đ
	

	9A2
	02
	55.000đ
	

	9A3
	02
	55.000đ
	

	9A4
	01
	27.500đ
	

	9A5
	01
	27.500đ
	

	9A6
	02
	55.000đ
	

	GV
	01
	27.500đ
	

	Tổng
	12
	330.000đ
	


           
       DANH SÁCH ĐẶT SÁCH MUA  ĐƠN XANH: GIÁ 1.000đ/ tờ
	TT
	SÓ LƯỢNG ( tờ)
	TỔNG TIỀN
	GVCN ( KÝ)

	9A1
	144
	144.000đ
	

	9A2
	35
	35.000đ
	

	9A3
	10
	10.000đ
	

	9A4
	180
	180.000đ
	

	9A5
	20
	20.000đ
	

	9A6
	96
	96.000đ
	

	Nhà trường mua
	220
	220.000đ
	

	Tổng
	705
	705.000đ
	


Ghi chú: - Quyển những điều cần biết: 11 quyển
[bookmark: _GoBack]                - Đơn xanh: 705 tờ                                                                                                                                  Hiệu trưởng               



TRƯỜNG THCS MỖ LAO
                              KINH PHÍ  MUA  CUỐN NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH VÀO 10 :GIÁ 27.500.Đ/ QUYỂN
	TT
	SÓ LƯỢNG
	TỔNG TIỀN

	Cuốn NĐCB
	01
	27.500đ

	Đơn xanh
	220
	220.000đ

	Tổng
	           
	247,500đ


 Bằng chữ: Hai trăm, bốn bảy nghìn năm trăm đồng!

   Người lập bảng                                                                                                                                      Hiệu trưởng               


Nguyễn Thị Lan Anh
                                                                                                                 
